
ĐOÀN TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT CAO THẮNG

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

CHI ĐOÀN: ………………………………


DANH SÁCH ĐĂNG KÝ HỘI THAO SINH VIÊN CẤP TRƯỜNG, NĂM 2024
MÔN BÓNG ĐÁ – ĐỘI XUẤT SẮC DO BAN TỔ CHỨC HỘI THAO CẤP KHOA/BỘ MÔN CHỌN ĐẠI DIỆN:
	STT
	HỌ VÀ TÊN
	MSSV
	LỚP
	NĂM SINH
	SỐ ĐIỆN THOẠI
	GHI CHÚ
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MÔN BÓNG CHUYỀN
	STT
	HỌ VÀ TÊN
	MSSV
	LỚP
	NĂM SINH
	SỐ ĐIỆN THOẠI
	GHI CHÚ
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	10
	
	
	
	
	
	Dự bị
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	Dự bị
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	Dự bị


MÔN CẦU LÔNG ĐƠN NAM
	STT
	HỌ VÀ TÊN
	MSSV
	LỚP
	NĂM SINH
	SỐ ĐIỆN THOẠI
	GHI CHÚ
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MÔN CẦU LÔNG ĐƠN NỮ
	STT
	HỌ VÀ TÊN
	MSSV
	LỚP
	NĂM SINH
	SỐ ĐIỆN THOẠI
	GHI CHÚ
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MÔN CẦU KÉO CO
	STT
	HỌ VÀ TÊN
	MSSV
	LỚP
	NĂM SINH
	SỐ ĐIỆN THOẠI
	GHI CHÚ
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MÔN ĐẨY GẬY (TRÊN 50KG ĐẾN 55KG)
	STT
	HỌ VÀ TÊN
	MSSV
	LỚP
	NĂM SINH
	SỐ ĐIỆN THOẠI
	GHI CHÚ
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MÔN ĐẨY GẬY (TRÊN 55KG ĐẾN 60KG)
	STT
	HỌ VÀ TÊN
	MSSV
	LỚP
	NĂM SINH
	SỐ ĐIỆN THOẠI
	GHI CHÚ
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MÔN ĐẨY GẬY (TRÊN 60KG ĐẾN 65KG)
	STT
	HỌ VÀ TÊN
	MSSV
	LỚP
	NĂM SINH
	SỐ ĐIỆN THOẠI
	GHI CHÚ
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BÍ THƯ CHI ĐOÀN GIẢNG VIÊN
GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM
TM. BCH CHI ĐOÀN


KHOA/BỘ MÔN


BÍ THƯ
